CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI TÌM HIỂU LUẬT DÂN SỰ
Câu 1: 

“Ông A và bà B là vợ chồng hợp pháp, có tài sản chung 600 triệu đồng. Bà B có tài sản riêng 180 triệu đồng. Hai người có hai con chung là C (17 tuổi) và D (15 tuổi). Bà B có con riêng là E (20 tuổi, không bị bệnh tâm thần và có khả năng lao động). Năm 2005, bà B chết vì tai nạn giao thông. Bà B đã lập di chúc hợp pháp cho M (em họ) 100 triệu đồng, cho quỹ từ thiện 200 triệu đồng. Hãy chia thừa kế khi bà B chết ?” 
Trả lời
Tài sản thời kỳ Hôn nhân mà bà B được là: 300 triệu (600 triệu /2) + 180 triệu tài sản riêng = 480 triệu; do đó di sản của B để lại là 480 triệu đồng.

Những người thừa kế theo pháp luật của bà B gồm A, C, D và E. Trong đó: ông A (chồng), C và D (con chưa thành niên) là những người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

Suất di sản của B là: 480 triệu / 4 = 120 triệu đồng.
Theo di chúc thì B mới chỉ định đoạt 300 triệu cho cả M và quỹ từ thiện X nên phần di sản của B còn lại là 180 triệu. Số di sản còn lại sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. 
Tài sản chia theo pháp luật: A = C = D = E = 180 triệu / 4 = 45 triệu đồng. 

Theo quy định của pháp luật thì A, C và D là những người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định tại Điều 669 BLDS. Theo đó đáng ra họ được hưởng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật là: A = C = D = 120 triệu x 2/3 =  80 triệu đồng.

Nhưng do di chúc bà B để lại cho M và quỹ từ thiện X là 300 triệu nên quyền lợi của A, C, D không được bảo đảm. Cụ thể là A, C, D chỉ mới nhận được số tài sản thừa kế là 45 triệu. Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho A, C và D thì phải lấy bớt số tiền mà M và quỹ từ thiện được hưởng để chia lại cho A, C và D.

Vậy di sản bà B để lại được chia như sau: 

A = C = D = 80 triệu đồng.

E = 45 triệu đồng.

M và quỹ từ thiện X = 480 triệu – (80 triệu x 3 + 45 triệu) = 195 triệu đồng. Trong đó: M và quỹ từ thiện X được nhận tài sản theo tỉ lệ 1:2 nên:

M = 1/3 x 195 triệu = 65 triệu đồng.

Quỹ từ thiện X = 2/3 x 195 triệu = 130 triệu đồng.

Theo quy định tại điều 669 BLDS 2005:
Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc
Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:
1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động."
Quy định này có nghĩa là nếu không có di chúc thì toàn bộ di sản của người chết để lại sẽ được chia theo pháp luật. Theo đó, những người thừa kế ở hàng thứ nhất sẽ được hưởng một phần tài sản bằng nhau trong tổng số di sản để lại. Nhưng vì có di chúc mà di chúc đó không cho những người quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 669 BLDS được hưởng di sản nên pháp luật quy định họ sẽ được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo luật.
Theo quy định tại Điều 676 Bộ luật dân sự 2005 thì những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự như sau:
 
“a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
 
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
 
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản”.
Câu 2: 

“Ông Z mua một căn nhà bằng giấy viết tay từ năm 1995 và sau đó cho bà R thuê (hợp đồng miệng, không giấy tờ). Sau 20 năm, ông Z đòi lại nhà thì bà R không đồng ý vì cho rằng đây là nhà của bà R sinh sống nhiều năm” 
Trả lời
Ông Z hoàn toàn được chính thức là chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà và được quyền sử dụng đất đó. Bà B phải trả nhà cho ông B.
Điểm mới trong Nghị định số 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 3/3/2017 với nhiều quy định nới lỏng, hợp thức hóa cho người dân mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay. Cụ thể:
- Người dân đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ ngày 1/1/2008 đến trước ngày 1/7/2014 (ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực), có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chủ quyền nhà, đất) lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

- Người dân đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ trước ngày 1/1/2008, sử dụng đất do nhận thừa kế trước ngày 1/7/2014 (không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất) cũng được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không bị buộc phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển nhượng phải nộp các hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

Đây là lần thứ 3, các quy định nới lỏng thời hạn hợp thức hóa cho người dân mua đất bằng giấy viết tay được ban hành. Trước đó, năm 2007, người dân được hợp thức hóa việc mua đất bằng giấy viết tay trước ngày 1/7/2004 (ngày Luật đất đai 2003 có hiệu lực); năm 2014, Nhà nước cho phép hợp thức hóa việc mua đất bằng giấy viết tay trước ngày 1/1/2008.

Câu 3: 

“Bao nhiêu người tham gia cuộc thi này?” 
Câu 4: 

“Bao nhiêu người đáp đúng?” 
Câu 1: 

Bà An và ông Ba yêu nhau, vì không có tiền nên không tổ chức lễ cưới chỉ ra phường đăng ký kết hôn, rồi chung sống với nhau và có 1 con trai tên là Can. Sau 2 năm chung sống không hạnh phúc, ông Ba dọn ra ở riêng và họ không có tài sản chung. 

Khoảng 1 năm sau ông Ba làm ăn khấm khá, ông Ba yêu cô Danh và tổ chức tiệc cưới rất đông họ hàng, anh em và bạn bè đến dự, nhưng khi ra Ủy ban Nhân dân phường đăng ký kết hôn thì không được (vì bà An và ông Ba chưa ly dị). Sau đó bà Danh và ông Ba có 1 con gái chung là Giang.

Bốn năm sau, ông Ba bị nhồi máu cơ tim và chết. Lúc đó ông có tài sản riêng là 300 triệu đồng, trước đó ông không viết di chúc, ngoài những người kể trên ông Ba không còn họ hàng thân thuộc nào cả.

Bằng kiến thức đã học anh /chị hãy cho biết:

a/ Hôn nhân giữa bà An và ông Ba có được pháp luật công nhận hay không? Tại sao? 

b/ Hôn nhân giữa bà Danh và ông Ba có được pháp luật công nhận hay không? Tại sao? 

c/ Những ai được hưởng thừa kế và những ai không được hưởng thừa kế của ông Ba? Giải thích từng trường hợp.

Giải

a/ Hôn nhân giữa bà An và ông Ba được pháp luật công nhận 

Tại vì đã đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật

b/ Hôn nhân giữa bà Danh và ông Ba không được pháp luật công nhận

Tại vì không đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật

c/ Những người được hưởng thừa kế và những người không được hưởng thừa kế của ông Ba

Vì không có di chúc nên chia di sản theo pháp luật

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ và các con

Những người được hưởng thừa kế 

vợ là bà An, bởi vì về mặt pháp luật bà An vẫn là vợ (chưa ly dị)

con ruột là Can: Bởi vì Can là con của ông và bà An

con ruột là Giang: Bởi vì Giang là con của ông và bà Danh

Những người không được hưởng thừa kế: Bà Danh 

Bởi vì về mặt luật pháp bà không là vợ ông Ba (không đăng ký kết hôn)

Câu 2

Bà Lan và ông Bình yêu nhau, năm 2003 tổ chức tiệc cưới rất lớn, vì bận rất nhiều việc nên không ra phường đăng ký kết hôn, nhưng họ nghĩ rằng lễ cưới lớn – nhiều bà con hàng xóm bạn bè đến dự đông đủ, đặc biệt là có chủ tịch xã đến dự… Sau 3 năm chung sống, họ có một con chung là Tý. Bởi vì ông Bình thường xuyên đi công tác xa nhà, nên bà Lan không đồng ý tiếp tục sống chung (bà Lan muốn ly dị) và ông Bình đồng ý.

Bằng kiến thức đã học anh/chị cho biết:

a/ Bà Lan và ông Bình có phải nộp đơn ra tòa để ly dị hay không? Giải thích?

b/ Tài sản chung sẽ chia như thế nào? Giải thích?

Giải

a/ Bà Lan và ông Bình không phải nộp đơn ra tòa để ly dị 

Bởi vì: họ không đăng ký kết hôn thì không cần ra tòa ly dị (hôn nhân không được pháp luật công nhận)

b/  Tài sản chung được chia theo thỏa thuận của 2 người 

Bởi vì hôn nhân không được pháp luật công nhận

Câu 3: 

Bà Lan có tài sản riêng là 30 triệu đồng, và nợ bà Nho 40 triệu đồng (có giấy chứng nhận mượn nợ), ngày 15/10/2012 bà Lan chết không để lại di chúc.

Bà Lan không có chồng; có 2 con nuôi đã có gia đình, sống riêng và rất giàu có (hai con nuôi được pháp luật công nhận); và 1 người chị ruột rất nghèo là bà Lý. 

Hai người con tự nguyện sử dụng tiền của cá nhân mình lo chi phí mai táng cho mẹ (không sử dụng tiền của mẹ để lo mai táng).

Sau khi bà Lan chết, bà Nho yêu cầu 2 người con của bà Lan thanh toán toàn bộ số nợ mà bà Lan đã mượn (là 40 triệu đồng); bà Lý yêu cầu chuyển 30 triệu đồng cho bà (bởi vì bà Lý là người thân duy nhất của bà Lan). 

Bằng kiến thức đã học anh (chị) hãy xác định:

a. Xác định thời điểm mở thừa kế. 

b. Xác định di sản của bà Lan để lại. 
c. Xác định hàng thừa kế thứ nhất? Bà Lý có thuộc hàng thừa kế thứ nhất không? 

d. Theo anh (chị) thực hiện nghĩa vụ trước hay chia thừa kế trước? tại sao?
e. Vậy việc thực hiện nghĩa vụ đối với bà Nho là bao nhiêu? Lấy tiền của ai để thực hiện nghĩa vụ đó?

Giải

a/Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người để lại di sản chết: 15/10/2012

b/Di sản của bà Lan để lại

- Tài sản là 30 triệu đồng.

- Nghĩa vụ trả nợ 40 triệu đồng.

c/Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi (nếu có), chồng và các con ruột, con nuôi (nếu có

Kết luận:  2 con nuôi của bà Lan thuộc hàng thừa kế thứ nhất

Bà Lý không thuộc hàng thừa kế thứ nhất

d/ Thực hiện nghĩa vụ trước, sau đó chia thừa kế, Theo quy định của pháp luật

e/ Thực hiện nghĩa vụ đối với bà Nho 

Vì bà Lan để lại 30 triệu đồng, Nên dùng số tiền đó thanh toán cho bà Nho (30 triệu đồng) 

Hai người con của bà Lan không được hưởng di sản, nên cũng không chịu trách nhiệm khoảng nợ còn lại là 10 triệu đồng

Câu 4: 

Ngày 01/01/2011 Công ty Đại Thành ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 02 năm với anh Lợi. Đến ngày 01/01/ 2013 công ty Đại Thành lại tiếp tục ký với anh Lợi hợp đồng có thời hạn 01 năm (đến 31/12/2013), sau đó anh Lợi không được công ty ký lại hợp đồng nào nữa mà vẫn tiếp tục làm việc. Biết rằng lương hàng tháng của anh Lợi là 4 triệu đồng, và anh không tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Sau đó, anh Lợi tìm được việc làm mới tốt hơn, ngày 01/12/ 2014 anh Lợi nộp đơn xin thôi việc và công ty Đại Thành không đồng ý.

Ngày 15/12/2014 anh Lợi gởi văn bản thông báo là 16/02/2015 sẽ chấm dứt hợp đồng. Và đúng như thông báo, ngày 16/02/2015 anh Lợi nghỉ làm mặc dù Giám đốc không đồng ý. Vì vậy, Giám đốc công ty đã không giải quyết các chế độ thôi việc cho anh Lợi (vì công ty chưa cho phép anh Lợi nghỉ).


Căn cứ vào kiến thức pháp luật đã học, anh (chị) hãy xác định: 

a. Các loại hợp đồng lao động mà công ty đã giao kết với anh Lợi? Giải thích? 

b. Việc anh Lợi nghỉ làm như vậy có phù hợp với pháp luật lao động hay không? vì sao?

c. Anh (chị) hãy xác định số năm làm việc và trợ cấp thôi việc của anh Lợi là bao nhiêu?
Giải
a/Các loại hợp đồng lao động mà công ty đã giao kết với anh Lợi 
· Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ01/01/2011(31/12/2012(2 năm)

· Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ01/01/2013(31/12/2013(1 năm)

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn bắt đầu từ 01/01/2014 vì sau khi hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn hợp đồng lao động đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn

-Tại vì: Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động muốn nghỉ phải báo

b/-Phù hợp với pháp luật lao động cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày (Điều37 Bộ luật Lao động). Anh Lợi đã báo trước 2 tháng (60 ngày)

c/ Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 14 Nghị định năm 2015 quy định: “Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc”. Vậy tổng số thời gian làm việc của anh Lợi là 4 năm 45 ngày.
 được làm tròn là 4.5 năm. 



+ Mỗi năm anh Lợi được nhân ½ tháng lương


Tổng cộng:  4.000.000 triệu x 4.5 năm x 0.5 = 9.000.000 triệu.
Câu 5: 

Chị Lan có chồng và 2 con trên 18 tuổi. Năm 2001, chị Lan có ủy quyền bằng văn bản cho Dũng (là em trai của chị Lan) được ở và quản lý căn nhà thuộc sở hữu của chị Lan từ năm 2001 đến năm 2005. Nhưng năm 2003 chị Lan mất và không để lại di chúc. 

Hỏi:

a. Dũng muốn làm giấy tờ sang tên cho Dũng (bởi vì Dũng là em trai duy nhất của chị Lan) có được không? Tại sao?

b. Theo anh (chị), ai được thừa kế căn nhà trên? Thừa kế được chia như thế nào?

Giải: 
a. Dũng muốn làm giấy tờ sang tên cho Dũng: 
· Không được bởi vì Dũng không thuộc hàng thừa kế thứ nhất, 
· Giấy ủy quyền của chị Lan chỉ có giá trị khi chị Lan còn sống, chị Lan chết thì giấy ủy quyền không còn giá trị.

Trong trường hợp này: Dũng là em trai của chị Lan thuộc hàng thừa kế thứ 2, không được chia thừa kế.
b. Theo anh (chị), ai được thừa kế căn nhà trên? Thừa kế được chia như thế nào?

· Hàng thừa kế thứ nhất là: chồng và 2 con.
· Vì chị lan chết không để lại di chúc nên chia thừa kế theo pháp luật

· Căn nhà sẽ chia 3 phần bằng nhau cho 3 người là Chồng chị Lan và 2 con của chị Lan. 

